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(Ban hành kèm theo Quyết định:            /QĐ-ĐHNH, ngày        /        /          của Hiệu trưởng)

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
 SINH LỚP SH

CHỨNG CHỈ
NƠI CẤPBậc 3,

4,5 Toeic Toefl Ielts

1 030836200284 Hoàng Khánh Chương 10/09/2002 DH36KQ03 X IIG Việt Nam
2 030736200128 Hoàng Thị  Thảo 29/10/2002 DH36LK03 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
3 030537210113 Đặng Khánh Linh 27/10/2003 DH37KT01 X  Trường ĐH Văn Lang
4 030737210118 Phan Trung Nguyên 10/02/2003 DH37LK03 X  Trường ĐH Văn Lang
5 030737210149 Nguyễn Văn Tấn 01/07/2003 DH37LK03 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
6 030238220124 Phạm Thị Trúc Mai 23/03/2004 DH38CDS01 X IIG Việt Nam
7 030138220264 Nguyễn Đỗ Nguyên 14/05/2004 DH38CT01 X British Council
8 030838220177 Huỳnh Thi ̣Ngọc Như 19/10/2004 DH38DQ02 X IIG Việt Nam
9 030838220226 Lê Thị Hồng Thái 04/04/2004 DH38DQ02 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
10 030838220214 Lê Thị Diễm Quỳnh 11/11/2004 DH38DQ03 X IIG Việt Nam
11 030838220056 Bùi Minh Hạnh 16/05/2004 DH38DQ04 X British Council
12 030838220101 Lưu Khánh Linh 28/04/2004 DH38DQ04 X IIG Việt Nam
13 030838220306 Bùi Thị Ái Vy 21/09/2004 DH38KS01 X British Council
14 030738220009 Nguyễn Lê Hồng Anh 23/12/2004 DH38LK02 X  Trường ĐH Văn Lang
15 030738220165 Bùi Phạm Trúc Quỳnh 21/08/2004 DH38LK03 X  Trường ĐH Văn Lang
16 030338220034 Trần Kiến Hậu 16/08/2004 DH38MK01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
17 030338220098 Nguyễn Thân Thảo Nguyên 04/03/2004 DH38QT01 X  Trường ĐH Văn Lang
18 030238220277 Hoàng Ngọc Bảo Trân 05/03/2004 DH38TM01 X IIG Việt Nam
19 030139230119 Tạ Xuân Hồng 16/01/2005 DH39CT01 X IIG Việt Nam
20 030239230188 Nguyễn Hữu Phúc 16/05/2005 DH39KH02 X IIG Việt Nam
21 030839230004 Lạc Dương Gia Ân 13/11/2005 DH39KS01 X IIG Việt Nam
22 030839230144 Lê Thị Tuyết Ngân 07/03/2005 DH39KS01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
23 030539230088 Nguyễn Ngọc Châu Nguyên 15/01/2005 DH39KT03 X British Council
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24 030739230006 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/05/2005 DH39LK01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
25 030739230050 Nguyễn Thị Thu Hòa 06/11/2005 DH39LK01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
26 030739230124 Phan Nguyễn Quỳnh Như 06/10/2005 DH39LK01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
27 030739230189 Phạm Thị Tình 18/02/2005 DH39LK01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
28 030739230192 Võ Quỳnh Bảo Trâm 27/04/2005 DH39LK01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
29 030339230093 Nguyễn Hoàng My 06/11/2005 DH39MK01 X Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
30 030339230126 Phạm Thị Kiều Oanh 04/04/2005 DH39MK01 X IIG Việt Nam
31 030139230301 Bành Ngọc Phương 03/07/2005 DH39QD01 X  Trường ĐH Văn Lang
32 030139230462 Lương Quang Vinh 22/03/2005 DH39QD01 X British Council
33 030139230162 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 27/03/2005 DH39QR01 X  Trường ĐH Văn Lang
34 030139230030 Giềng Tuyên Bình 03/03/2005 DH39TC01 X  Trường ĐH Văn Lang
35 030139230091 Phòng Ngọc Hân 17/12/2005 DH39TC01 X  Trường ĐH Văn Lang
36 030139230174 Đoàn Thảo Linh 31/10/2005 DH39TC02 X IIG Việt Nam
37 030139230102 Võ Thị Hoàng Hảo 11/07/2005 DH39TC03 X IIG Việt Nam
38 030139230199 Nguyễn Thị Xuân Mai 24/03/2005 DH39TC03 X  Trường ĐH Văn Lang
39 030239230050 Lê Gia Hân 19/07/2005 DH39TM02 X IIG Việt Nam

Tổng cộng: 39 sinh viên
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